
Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI 

CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA DO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
VÀ GIẢI QUYẾT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 01 cấp
 

Cấp tiếp nhận hồ sơ và 
giải quyết thủ tục hành 

chínhSTT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết

Cơ quan 
(địa điểm) 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

  Tỉnh Huyện    Xã
1 2 3 4 5 6       7      8      9

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (13 TTHC)
I. Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

1

Thủ tục đăng ký mã số 
đơn vị có quan hệ với 
ngân sách

Không 
quá 02 

ngày làm 
việc

Sở Tài chính 
(Địa chỉ: Số 
102 đường 
Trần Quý 
Cáp, thành 
phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng 
Nam sau đây 
gọi là: Sở Tài 
chính)

Không

- Nghị định số 
27/2007/NĐ-CP ngày 
23/02/2007 của Chính phủ 
quy định về giao dịch điện 
tử trong hoạt động tài 
chính;
- Thông tư số 
185/2015/TT-BTC ngày 
17/11/2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn đăng ký, 

X
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cấp và sử dụng mã số đơn 
vị có quan hệ với ngân  
sách.

II. Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Hoàn trả hoặc khấu trừ 
tiền sử dụng đất đã nộp 
hoặc tiền nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng 
đất đã trả vào nghĩa vụ tài 
chính của chủ đầu tư dự 
án nhà ở xã hội

30 Ngày
Sở Tài chính Không

- Nghị định số 
123/2017/NĐ-CP ngày 
14/11/2017 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định 
quy định về thu tiền sử 
dụng đất, thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước (Điều 14a, 
14b Nghị định số 
45/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ).

X

2

Thanh toán chi phí liên 
quan đến bán tài sản trên 
đất, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất

Không 
quá 45 

ngày làm 
việc 

(Bước 2, 
Bước 3)

Sở Tài chính Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
167/2017/NĐ-CP ngày 
31/12/2017 của Chính phủ 
quy định việc sắp xếp lại, 
xử lý tài sản công;
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam;

X
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- Quyết định số 
15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam.

3

Phê duyệt đề án sử dụng 
tài sản công tại đơn vị sự 
nghiệp công lập vào mục 
đích liên doanh, liên kết

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc đối 
với mỗi 

bước

Sở Tài chính

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn một số 
nội dung của Nghị định số 
151/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công.

X

4

Phê duyệt đề án sử dụng 
tài sản công tại đơn vị sự 
nghiệp công lập vào mục 
đích kinh doanh, cho thuê

Không 
quá 60 

ngày làm 
việc

Sở Tài chính Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 
144/2017/TT-BTC  ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài 
chính;

X
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- Quyết định số 
07/2020/QĐ-BTC ngày 
07/7/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Quy định 
tài sản có giá trị lớn sử 
dụng vào mục đích kinh 
doanh, cho thuê tại đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh 
Quảng Nam.

5

Quyết định sử dụng tài 
sản công để tham gia dự 
án đầu tư theo hình thức 
đối tác công - tư

Không 
quá 67 

Ngày làm 
việc

Sở Tài chính Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 
144/2017/TT-BTC  ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài 
chính.

X

6

Khấu trừ tiền bồi thường, 
giải phóng mặt bằng vào 
tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất trong Khu kinh tế

Không 
quá 15 

ngày làm 
việc

Ban Quản lý 
Khu kinh tế 
mở Chu Lai

Không X

7

Miễn tiền sử dụng đất đối 
với dự án được Nhà nước 
giao đất có thu tiền sử 
dụng đất trong Khu kinh 

Không 
quá 15 

ngày làm 
việc

Ban Quản lý 
Khu kinh tế 
mở Chu Lai

Không

- Nghị định số 
35/2017/NĐ-CP ngày 
03/4/2017 của Chính phủ 
quy định về thu tiền sử 
dụng đất, thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước trong Khu 
kinh tế, Khu công nghệ cao

X
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tế để đầu tư xây dựng nhà 
ở xã hội phục vụ đời sống 
cho người lao động

8 Miễn, giảm tiền thuê đất 
trong Khu kinh tế

Không 
quá 15 

ngày làm 
việc

Ban Quản lý 
Khu kinh tế 
mở Chu Lai

Không X

III. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

1
Thủ tục cấp phát kinh phí 
đối với các tổ chức, đơn vị 
trực thuộc địa phương

Không 
quá 10 

ngày làm 
việc

Sở Tài chính Không

- Quyết định số 
42/2012/QĐ-TTg ngày 
08/10/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hỗ trợ 
các tổ chức, đơn vị sử dụng 
lao động là người dân tộc 
thiểu số tại khu vực miền 
núi, vùng đặc biệt khó 
khăn;
- Quyết định số 
64/2015/QĐ-TTg ngày 
17/12/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 
42/2012/QĐ-TTg;
  - Thông tư số 
58/2017/TT-BTC ngày 
13/6/2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số 

X
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chính sách hỗ trợ tài chính 
cho các tổ chức, đơn vị sử 
dụng lao động là dân tộc 
thiểu số tại khu vực miền 
núi, vùng khó khăn.

  IV. Lĩnh vực tài chính ngân hàng

1

Thủ tục hành chính hỗ trợ 
lãi suất vay vốn tại tổ 
chức tín dụng để thực 
hiện dự án đầu tư phương 
tiện, đầu tư kết cấu hạn 
tầng phục vụ vận tải hành 
khách công cộng bằng xe 
buýt

Không 
quá 25 

ngày làm 
việc

Sở Giao 
thông vận tải 
(thẩm quyền 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh)

Không

- Quyết định 
số 13/2015/QĐ-TTg ngày 
05/5/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế, chính 
sách khuyến khích phát 
triển vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt; 
- Thông tư số 02/2016/TT-
BTC ngày 06/01/2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ 
trợ lãi suất vay vốn tại tổ 
chức tín dụng để đầu tư 
phương tiện, đầu tư kết cấu 
hạ tầng phục vụ vận tải 
hành khách công cộng 
bằng xe buýt theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 
3 Điều 5 Quyết định 
số 13/2015/QĐ-TTg ngày 
05/5/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế, chính 
sách khuyến khích phát 

X

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-13-2015-qd-ttg-khuyen-khich-phat-trien-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-273046.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-02-2016-tt-btc-ho-tro-lai-suat-vay-von-du-an-dau-tu-phuong-tien-ha-tang-phuc-vu-van-tai-302398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-02-2016-tt-btc-ho-tro-lai-suat-vay-von-du-an-dau-tu-phuong-tien-ha-tang-phuc-vu-van-tai-302398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-13-2015-qd-ttg-khuyen-khich-phat-trien-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-273046.aspx
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triển vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt.

V. Lĩnh vực bảo hiểm

1
Chi trả phí bảo hiểm nông 
nghiệp được hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

- Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn; 
- Sở Tài 
chính.

Không X

2

Chấm dứt việc hưởng hỗ 
trợ phí bảo hiểm nông 
nghiệp và hoàn phí bảo 
hiểm nông nghiệp

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Không

- Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 24/2000/QH10 
ngày 09/12/2000;
- Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 
61/2010/QH12 ngày 
24/10/2010;
- Nghị định 
số 58/2018/NĐ-CP ngày 
18/4/2018 của Chính phủ 
về bảo hiểm nông nghiệp.

X

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)
I. Lĩnh vực bảo hiểm

1
Phê duyệt đối tượng được 
hỗ trợ phí bảo hiểm nông 
nghiệp

Không 
quá 45 

ngày làm 
việc

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 
nơi tổ chức, 
cá nhân thực 
hiện sản xuất 
nông nghiệp 
(Bộ phận 
Một cửa 

Không

- Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 24/2000/QH10 
ngày 09/12/2000;

- Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm số 
61/2010/QH12 ngày 
24/10/2010;

X

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-58-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-bao-hiem-nong-nghiep-574ac.html
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UBND cấp 
xã)

- Nghị định 
số 58/2018/NĐ-CP ngày 
18/4/2018 của Chính phủ 
về bảo hiểm nông nghiệp.

2. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết chung 02 cấp

Cấp tiếp nhận hồ sơ và 
giải quyết thủ tục hành 

chínhSTT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết

Cơ quan 
(địa điểm) 
thực hiện

Phí, 
lệ phí 

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

  Tỉnh Huyện    Xã
1 2 3 4 5 6       7      8      9

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN (17 TTHC)
   I. Lĩnh vực Quản lý công sản

1
Thanh toán chi phí có 
liên quan đến việc xử lý 
tài sản công

23 Không 
quá 23 

ngày làm 
việc

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
làm chủ tài 
khoản tạm 
giữ:
- Sở Tài 
chính;
- Phòng Tài 
chính – Kế 
hoạch cấp 

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ; 
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của HĐND tỉnh 
Về phân cấp quản lý, sử 
dụng tài sản công của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

X X

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-58-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-bao-hiem-nong-nghiep-574ac.html
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huyện (Bộ 
phận Một 
cửa UBND 
cấp huyện).

phạm vi quản lý của tỉnh 
Quảng Nam (gọi tắt Nghị 
quyết số 03/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam); 
- Quyết định số 
15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam Ban 
hành quy định về phân cấp 
quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản công của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh 
Quảng Nam (gọi tắt Quyết 
định số 15/2019/QĐ-
UBND ngày 18/9/2019 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam).

2 Mua quyển hóa đơn

Không 
quá 02 

ngày làm 
việc

Không X X

3 Mua hóa đơn lẻ Không 
quá 02 

- Sở Tài 
chính;
- Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch cấp 
huyện. Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 

X X
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ngày làm 
việc

dụng tài sản công.

4

Quyết định thu hồi tài sản 
công trong trường hợp cơ 
quan nhà nước được giao 
quản lý, sử dụng tài sản 
công tự nguyện trả lại tài 
sản cho Nhà nước

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

Không X X

5

Quyết định thu hồi tài sản 
công trong trường hợp thu 
hồi tài sản công theo quy 
định tại các điểm a, b, c, 
d, đ và e khoản 1 Điều 41 
của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công

Không 
quá 60 

ngày làm 
việc 

(Bước 2 là 
30 ngày, 
Bước 3 là 
30 ngày)

Không X X

6 Quyết định điều chuyển 
tài sản công

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

- Sở Tài 
chính;
- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện.

Không X X

7
Quyết định xử lý tài sản 
phục vụ hoạt động của dự 
án khi dự án kết thúc

Không 
quá 120 
ngày làm 

việc 
(Bước 1 là 
30 ngày, 
Bước 2 là 

- Sở Tài 
chính;

- Sở, Ban, 
ngành, Hội, 
Đoàn thể; cơ 
quan, tổ 

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài 
chính;
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam; 
- Quyết định số 
15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam.

X X
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30 ngày, 
Bước 3 là 
30 ngày, 
Bước 4 là 
30 ngày)

8

Quyết định xử lý tài sản bị 
hư hỏng, không sử dụng 
được hoặc không còn nhu 
cầu sử dụng trong quá 
trình thực hiện dự án

Không 
quá 90 

ngày làm 
việc 

(Bước 2 là 
30 ngày, 
Bước 3 là 
30 ngày, 
Bước 4 là 
30 ngày)

chức, đơn vị 
thuộc tỉnh;

- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện.

Không X X

9

Xác lập quyền sở hữu 
toàn dân đối với tài sản do 
các tổ chức, cá nhân tự 
nguyện chuyển giao 
quyền sở hữu cho Nhà 
nước

Không 
quá 14 

ngày làm 
việc 

(Bước 2 là 
7 ngày, 

Bước 3 là 
7 ngày)

Không X X

10
Chi thưởng đối với tổ 
chức, cá nhân phát hiện 
tài sản chôn, giấu, bị vùi 

Không 
quá 120 
ngày làm 

việc 

- Sở Tài 
chính;
- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;
- Nghị định 
số 29/2018/NĐ-CP ngày 
05/3/2018 của Chính phủ 
quy định trình tự, thủ tục 
xác lập quyền sở hữu toàn 
dân về tài sản và xử lý đối 
với tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân; 

X X
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lấp, chìm đắm, tài sản bị 
đánh rơi, bỏ quên

(Bước 2 là 
30 ngày, 
Bước 3 là 
90 ngày)

- Thông tư số 57/2018/TT-
BTC ngày 05/7/2018 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn 
thực hiện một số điều Nghị 
định số 29/2018/NĐ-CP 
ngày 05/3/2018 của Chính 
phủ;
- Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài 
chính;
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam; 
- Quyết định số 
15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam.

11

Thủ tục thanh toán phần 
giá trị của tài sản cho tổ 
chức, cá nhân ngẫu nhiên 
tìm thấy tài sản chôn, 
giấu, bị vùi lấp, chìm 
đắm, tài sản bị đánh rơi, 
bỏ quên nhưng không xác 
định được chủ sở hữu

Không 
quá 120 
ngày làm 

việc 
(Bước 2 là 
30 ngày, 
Bước 3 là 
90 ngày)

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;
- Nghị định 
số 29/2018/NĐ-CP ngày 
05/3/2018 của Chính phủ;

X X
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- Thông tư số 57/2018/TT-
BTC ngày 05/7/2018 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện một số điều của 
Nghị định số 29/2018/NĐ-
CP;
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam; 
- Quyết định số 
15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam.,

12

Giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng tài sản là kết quả 
của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ ngân sách cấp

Không 
quá 120 
ngày làm 

việc 
(Bước 1 là 
60 ngày, 
Bước 2 là 
30 ngày, 
Bước 3 là 
30 ngày)

- Cơ quan 
được giao 
quản lý 
nhiệm vụ 
khoa học và 
công nghệ;
- Sở Tài 
chính; 
- Sở, Ban, 
ngành thuộc 
tỉnh;
- Bộ phận 

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ 
quy định về việc quản lý, 
sử dụng tài sản được hình 
thành thông qua việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử 
dụng vốn nhà nước;
- Thông tư số 05/2014/TT-
BKHCN ngày 10/4/2014 

X X



14

của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về Ban hành “Mẫu 
hợp đồng nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ”;
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam;
 - Quyết định số 
15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam;
- Quyết định số 
04/2020/QĐ-UBND ngày 
9/6/2020 của UBND tỉnh 
về Quy định thẩm quyền 
quyết định xử lý tài sản 
trang bị khi kết thúc nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng vốn nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Quảng Nam.

13

Giao quyền sở hữu, quyền 
sử dụng tài sản là kết quả 
của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ ngân sách hỗ 
trợ

Không 
quá 90 

ngày làm 
việc 

(Bước 1 là 

Một cửa 
UBND cấp 
huyện.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018  của Chính phủ;

X X
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60 ngày, 
Bước 2 là 
30 ngày)

- Thông tư số 05/2014/TT-
BKHCN ngày 10/4/2014 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam;
 - Quyết định số 
15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam.;
- Quyết định số 
04/2020/QĐ-UBND ngày 
9/6/2020 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam.

14

Xác định tiền sử dụng đất 
phải nộp khi người được 
mua, thuê mua nhà ở xã 
hội thực hiện bán, chuyển 
nhượng

Đối với 
Bước 3: 
Không 
quá 20 

ngày làm 
việc.

Cục Thuế 
hoặc Chi cục 
Thuế (cơ 
quan phối 
hợp: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai)

Không

- Nghị định 
số 123/2017/NĐ-CP ngày 
14/11/2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định quy 
định về thu tiền sử dụng 
đất, thu tiền thuê đất, thuê 
mặt nước.

X X

II. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-123-2017-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-59a9f.html
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1 Lập phương án giá tiêu 
thụ, mức trợ giá

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc 

(Trước 
ngày 31 
tháng 7 
của năm 
trước).

- Sở Tài 
chính; 
- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện.

Không

- Luật Giá số 
11/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;
- Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật giá;
- Nghị định số 
149/2016/NĐ-CP ngày 
11/11/2016 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều chỉnh Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật giá;
- Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 của Chính phủ 
Quy định giao nhiệm vụ, 
đặt hàng hoặc đấu thầu 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công sử dụng ngân sách 

X X
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nhà nước từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên;
- Thông tư số 
116/2016/TT-BTC ngày 
30/06/2016 của Bộ Tài 
chính về Hướng dẫn lập, 
phân bổ dự toán, quyết toán 
kinh phí sản phẩm công ích 
giống nông nghiệp, thủy 
sản;
- Quyết định số 
17/2017/QĐ-UBND ngày 
08/8/2017 của UBND tỉnh 
về ban hành quy định quản 
lý nhà nước về giá trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam.

III. Lĩnh vực Quản lý Giá

1 Quyết định giá

Không 
quá 15 

ngày làm 
việc

-  Sở Tài 
chính;
- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện.

Không X X

2 Đăng ký giá của các 
doanh nghiệp

Không 
quá 05 

ngày làm 
việc

-  Các Sở: 
Tài chính, Y 
tế, Công 
thương;

Không

- Luật giá số 
11/2012/QH13 ngày 20 
tháng 6 năm 2012;
- Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật giá;
- Nghị định số 

X X
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- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện (do 
phòng: Tài 
chính - Kế 
hoạch, Kinh 
tế, Kinh tế hạ 
tầng, quản lý 
đô thị thực 
hiện).

149/2016/NĐ-CP ngày 
11/11/2016 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ;
- Thông tư số 56/2014/TT-
BTC ngày 28/4/2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/ 2013  của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn một số điều của Luật 
giá; 
- Thông tư số 
233/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 56/2014/TT-BTC ngày 
28/4/2014;
- Quyết định số 
17/2017/QĐ-UBND ngày 
08/8/2017 của UBND tỉnh 
về ban hành Quy định quản 
lý nhà nước về giá trên địa 
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bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết chung 03 cấp

Cấp tiếp nhận hồ sơ và 
giải quyết thủ tục hành 

chínhSTT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết

Cơ quan 
(địa điểm) 
thực hiện

Phí, 
lệ phí 

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

  Tỉnh Huyện    Xã
1 2 3 4 5 6       7      8      9

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ (12 TTHC)
I. Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Quyết định mua sắm tài 
sản công phục vụ hoạt 
động của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị trong trường 
hợp không phải lập thành 
dự án đầu tư

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

Không X X X

2
Quyết định thuê tài sản 
phục vụ hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

Không X X X

3

Quyết định chuyển đổi 
công năng sử dụng tài sản 
công trong trường hợp 
không thay đổi đối tượng 

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

- Sở Tài 
chính;

- Sở, Ban, 
ngành, Hội, 
Đoàn thể; cơ 
quan, tổ 
chức, đơn vị 
thuộc tỉnh;

- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện;

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công ngày 21/6/2017;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài 
chính;
- Nghị quyết số 
03/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Quyết định số 

X X X
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quản lý, sử dụng tài sản 
công

4 Quyết định bán tài sản 
công

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

Không X X X

5

Quyết định bán tài sản 
công cho người duy nhất 
theo quy định tại khoản 2 
Điều 25 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính 
phủ

Không 
quá 14 

ngày làm 
việc 

(Bước 1 là 
7 ngày và 
Bước 2 là 
7 ngày)

Không X X X

6
Quyết định hủy bỏ quyết 
định bán đấu giá tài sản 
công

Không 
quá 14 

ngày làm 
việc 

(Bước 1 là 
7 ngày và 
Bước 2 là 
7 ngày)

Không X X X

7 Quyết định thanh lý tài 
sản công

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

- Cơ quan, tổ 
chức, đơn vị 
thuộc cấp 
huyện;

- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
xã.

Không

15/2019/QĐ-UBND ngày 
18/9/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam.

X X X
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8 Quyết định tiêu hủy tài 
sản công

Không 
quá 30 

ngày làm 
việc

Không X X X

9
Quyết định xử lý tài sản 
công trường hợp bị mất, 
bị hủy hoại

Không 
quá 60 

ngày làm 
việc 

(Bước 1 là 
30 ngày 

và Bước 2 
là 30 
ngày)

Không X X X

10

Đăng ký tham gia và thay 
đổi, bổ sung thông tin đã 
đăng ký trên Hệ thống 
giao dịch điện tử về tài 
sản công của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có tài sản

Không 
quá 04 

ngày làm 
việc 

(Bước 2 là 
2 ngày và 
Bước 4 là 
2 ngày)

Không X X X

11

Đăng ký tham gia và thay 
đổi, bổ sung thông tin đã 
đăng ký trên Hệ thống 
giao dịch điện tử về tài 
sản công của tổ chức, cá 
nhân tham gia mua, thuê 

Không 
quá 04 

ngày làm 
việc 

(Bước 2 là 
2 ngày và 

- Sở Tài 
chính;

- Sở, Ban, 
ngành, Hội, 
Đoàn thể; cơ 
quan, tổ 
chức, đơn vị 
thuộc tỉnh;

- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
huyện;

- Cơ quan, tổ 

Không X X X
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tài sản, nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền khai 
thác tài sản công

Bước 4 là 
2 ngày)

chức, đơn vị 
thuộc cấp 
huyện;

- Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
xã.

(Nộp hồ sơ 
điện tử trên 
Hệ thống 
giao dịch 
điện tử về tài 
sản công;
- Nộp hồ sơ 
trực tiếp tại 
trụ sở cơ 
quan quản lý 
vận hành hệ 
thống giao 
dịch điện tử 
về tài sản 
công;
- Gửi qua 
đường bưu 
điện của cơ 
quan trên).



23

II. Lĩnh vực Thuế

            
1

Kê khai, thẩm định Tờ 
khai phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải

Không 
quá 10 

ngày làm 
việc

- Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường;
- Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường 
cấp huyện 
hoặc Bộ 
phận Một 
cửa UBND 
cấp huyện;
- UBND 
phường, thị 
trấn hoặc Bộ 
phận Một 
cửa cấp xã.

Phí bảo 
vệ về 
môi 
trường 
đối với 
nước thải

- Nghị định số 
53/2020/NĐ-CP ngày 05 
tháng 5 năm 2020 của 
Chính phủ về phí bảo vệ 
môi trường đối với nước 
thải

X X X 


